
Stt

Tên hoạt chất/thành phần 

dược liệu - Nồng độ - 

Hàm lượng

Tên thương mại 
Đơn vị 

tính
Chỉ định Chống chỉ định Cách dùng-Liều dùng

1 Alfuzosin hydroclorid-5mg ALANBOSS XL 5 Viên

 Điều trị các triệu chứng chức 

năng mức độ trung bình đến nặng 

của phì đại tuyến tiền liệt lành 

tính.

 - Suy gan.

 - Tiền sử hạ huyết áp tư thế.

 - Phối hợp với các thuốc khác 

chẹn thụ thể alpha-1.

*Cách dùng: 

  - Uống nguyên viên thuốc với một ly nước, 

không được nhai, bẻ đôi, làm vỡ hoặc nghiền viên 

thuốc. Thuốc có thể sử dụng cùng hoặc không 

cùng với thức ăn.

  - Liều đầu tiên nên uống trước lúc đi ngủ. Nên 

uống thuốc cùng một thời điểm mỗi ngày ngay sau 

bữa ăn.

*Liều lượng:

   - Liều khuyến cáo: 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

   - Không vượt quá 10mg/ngày.

    Liều lượng ở một số đối tượng lâm sàng đặc 

biệt:

     - Người cao tuổi (> 65 tuổi): Nên bắt đầu với 1 

viên/lần/ngày vào buổi tối . Có thể tăng liều 

10mg/ngày (1 viên/lần x 2 lần/ngày). 

    - Suy thận nhẹ đến trung bình (độ thanh thải 

creatinin ≥ 30 ml/phút): Liều 1 viên/lần/ngày . 

    - Suy gan: Chống chỉ định sử dụng alfuzosin 

dưới dạng viên nén phóng thích kéo dài hàm 

lượng 5mg.

    - Trẻ em 2-16 tuổi: Chống chỉ định sử dụng 

Alanboss XL5 ở trẻ em.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y

SÓC TRĂNG

KHOA DƯỢC-VT-TBYT

TỔ DƯỢC LÂM SÀNG

Số: 03/TB-TDLS                                           Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2026.
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Stt

Tên hoạt chất/thành phần 

dược liệu - Nồng độ - 

Hàm lượng

Tên thương mại 
Đơn vị 

tính
Chỉ định Chống chỉ định Cách dùng-Liều dùng

2 XATRAL XL 10MG

3 ALANBOSS XL 10

4 Dutasterid-0,5mg
A.T DUTASTERIDE 

0,5MG
Viên

 Điều trị phì đại tuyến tiền liệt 

lành tính.

 - Suy gan nặng.

 - Phụ nữ.

 - Trẻ em.

*Cách dùng:  Uống nguyên viên thuốc không 

được nhai, bẻ đôi viên thuốc. 

*Liều lượng:

   Người lớn: Liều 1 viên (0,5mg)/lần/ngày.

5
Flavoxat hydroclorid-

200mg
MEYERFLAVO Viên

 - Giảm nhẹ triệu chứng đau, đi 

tiểu luôn và đái dầm kết hợp với 

các rối loạn viêm đường tiết niệu.

 - Giảm nhẹ các co thắt bàng 

quang-niệu đạo do sử dụng dụng 

cụ hoặc phẫu thuật.

 - Giảm nhẹ triệu chứng nhưng 

không điều trị khỏi hẳn tiểu tiện 

khó, tiểu tiện đêm, đau trên khớp 

mưu và đái dầm ở người có bệnh 

viêm bàng quang, viêm niệu đạo-

bàng quang, viêm niệu đạo tam 

giác bàng quang và viêm tuyến 

tiền liệt.

 - Tắc môn vị hoặc tá tràng.

 - Chảy máu đường tiêu hóa.

 - Tắc ruột, mất giãn (cơ trơn 

không giãn được).

 - Bệnh tắc đường niệu dưới.

*Cách dùng: Uống thuốc cùng với thức ăn hoặc 

sữa.

*Lièu dùng:

    Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên 200mg 

x 3 lần/ngày. Giảm liều khi các triệu chứng được 

cải thiện.

    Trẻ < 12 tuổi không nên dùng.

 - Điều trị triệu chứng chức năng 

của phì đại (tăng thể tích) lành 

tính tuyến tiền liệt.

 - Điều trị phụ trợ trong trường 

hợp bí tiểu cấp phải đặt ống thông 

tiểu do phì đại lành tính tuyến tiền 

liệt.

Alfuzosin hydroclorid-

10mg
Viên

 - Hạ huyết áp tư thế (cảm giác 

chóng mặt thường xuất hiện khi 

thay đổi từ tư thế đang nằm sang 

đứng dậy).

 - Suy chức năng gan (suy gan).

 - Suy chức năng thận nặng (độ 

thanh thải creatinin < 

30ml/phút).

 - Phối hợp thuốc với các thuốc 

có khả năng ức chế CYP 3A4 

(ritonavir).

*Cách dùng: Phải nuốt trọn viên thuốc với một ly 

nước. Không được cắn, nhai, dập nát hoặc nghiền 

thành bột.

*Liều dùng: 

    Điều trị triệu chứng: Liều thông thường: 1 

viên/ngày, ngay sau bữa ăn tối.

    Điều trị phụ trợ: 1 viên/ngày trong 3 đến 4 

ngày , nghĩa là uống thuốc trong thời gian đặt ống 

thông tiểu 2 đến 3 ngày và 1 ngày sau khi rút ống 

thông tiểu.

    Trẻ em 2-16 tuổi không sử dụng thuốc này.
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Stt

Tên hoạt chất/thành phần 

dược liệu - Nồng độ - 

Hàm lượng

Tên thương mại 
Đơn vị 

tính
Chỉ định Chống chỉ định Cách dùng-Liều dùng

6
Tamsulosin hydrochloride-

0,4 mg
FLOEZY Viên

 Điều trị triệu chứng của đường 

tiểu dưới (LUTS) liên quan đến 

tăng sản tuyến tiền liệt lành tính 

(BPH).

 - Tiền sử hạ huyết áp thế đứng.

 - Suy gan nặng.

*Cách dùng: Uống nguyên viên, không được 

nghiền hoặc nhai.

*Liều dùng: 1 viên/ngày.

  Trẻ em và tuổi trưởng thành tính an toàn và 

hiệu quả chưa được nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo:

- Thông tin nhà sản xuất.

Lê Công Trẫm 

TRƯỞNG KHOA DƯỢC-VT-TBYT NGƯỜI LẬP BẢNG

Phan Ngọc Tuyền
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